83. QUY TRÌNH KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VÀ TRỒNG KHOANH NUÔI SA NHÂN  VÔ TÍNH

83.1. KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG SA NHÂN

83.1.1.  Đất vườn ươm

a) Làm đất: 

Đất vườn ươm  được cày lần thứ nhất sau đó bừa và tiến hành làm sạch cỏ dại. Tiếp đến phơi ải đất trong vòng 01 tuần, bón vôi để diệt trừ các mầm gây sâu, bệnh. Sau 01 tuần, cày lần thứ hai để làm tơi xốp bề mặt sử dụng ươm giống. Lớp đất màu bề mặt vào một nơi để sử dụng sau này. Tiêu chuẩn đất vườn giống:

- Thoát nước tốt (giảm nguy cơ nấm bệnh).

- Không có hạt to hơn 5 mm (nếu có sẽ làm nghẹt mầm).

- Mịn xốp (ít chất hữu cơ) để khi nhổ cấy, cây mạ không đứt rễ.

b) Xử lý đất: 

- Đất vườn ươm cần được xử lý để loại trừ các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây con như sâu hại, nấm bệnh và cỏ dại. Có nhiều cách để xử lý đất nhưng biện pháp dễ làm, không tốn kém nhưng rất có hiệu quả là biện pháp phơi ải đất.

+ Rải đất lên một nền mặt phẳng ngoài trời, dày độ 5-7 cm.

+ Dùng một tấm vải mưa trong suốt phủ lên đống đất, chặn kín mép, để nguyên như vậy trong vòng 4-5 ngày nắng là đủ.

+ Bón vôi để sát trùng khoảng 50kg/sào

c) Bảo quản đất:  

Đất vườn ươm sau khi xử lý xong thì chất đống bảo quản. Lấy tấm vải nhựa phủ lên trên để tránh cho đất bị ô nhiễm lại mầm sâu hại, nấm bệnh hoặc cỏ dại.

Làm đất bầu:

	Thành phần
	Công thức

	Đất đã xử lý
	69%

	Cát
	20%

	Phân hữu cơ hoai mục
	10%

	Phân tổng hợp
	1%


83.1.2.  Kỹ thuật nhân giống

a) Đối tượng nhân giống: 

Nhân giống bằng thân tách từ cây mẹ để làm giống: cây trên 2 năm tuổi có thể tách từ gốc mẹ, cắt thân dài 15 – 25cm để gây chồi.

b) Nhân giống

- Vun luống cao 10 - 15 cm, rạch từng hàng ngang sâu 5-10 cm, khoảng cách hàng cách hàng 30cm, cây cách cây 15cm sau đó bỏ cây nằm xiên gốc khoảng 300 và vùi đất lên. Giữ đất đủ ẩm trong suốt thời gian ở vườn ươm.

- Sau 20 ngày thì nảy mầm, đưa vào bầu

- Hoặc để sau 6 tháng, tạo khóm, đạt ra 4 - 5  chồi, cao 50 - 60cm, trên 7 -9 lá,  chia cây từ khóm đưa đi trồng

c) Đóng đất ruột bầu

- Kích thước bầu: đương kính 10cm, cao 15cm, vỏ polyethylen

- Dùng tay xoa và thổi hơi cho túi phồng lên.

- Một tay giữ túi, đồng thời dùng ngón tay cái và ngón trỏ căng miệng túi ra.

- Tay kia bốc đất rót vào túi đồng thời vỗ nhẹ túi cho đất xuống đều.

- Xếp các túi đã được đóng đất vào các ô trong luống.

- Tưới nước cho túi bầu trước khi cấy cây con một ngày.

d) Nhổ cây con

- Chuẩn bị rổ, (dụng cụ đựng cây con) đựng cây con.

- Tưới đẫm nước ở luống gieo cây con trước khi nhổ cây.

- Cầm nhẹ vào cổ rễ để nhổ, không được bóp chặt vì cổ rễ có thể bị dập.

e) Cấy cây vào bầu

- Khoét lỗ to và sâu ở giữa bầu.

- Cấy cây vào bầu, nếu rễ quá dài, cắt bớt đầu rễ hoặc khoét thêm cho lỗ rộng hơn và sâu hơn.

- Dồn đất lấp xung quanh cổ rễ, ấn nhẹ cho đất được chặt xung quanh cổ rễ. Sau đó tưới nước cho cây.

83.1.3. Chăm sóc cây con

a) Hàng rào và giàn che

Vườn ươm có thiết kế chiều cao 1,8m, rộng 10m và dài 50m, khoảng cách giữa các cột là 5m, ở giữa bố trí các cọc rào bằng tre, khoảng cách giữa các cọc là 15cm, xung quanh hàng rào được phủ 01 lớp lưới để ngăn chặn các loại gia súc, gia cầm phá hoại. Phía trên làm giàn che bằng lưới dày (điều chỉnh độ tàn che từ 0,5 – 0,6%) thường được sử dụng trong làm vườn ươm để ngăn nắng và mưa tránh ảnh hưởng trực tiếp đến cây ươm trong các ô thử nghiệm.

b)Tưới nước

- Dùng vòi dẫn nước tưới theo phương pháp tưới thấm cho từng luống cây.
- Vườn ươm luôn giữa ẩm, tưới mỗi ngày 2 lần sáng và chiều. Mỗi lần chỉ tưới một lượng đủ ướt mặt luống. Khi cây 4 tháng, tưới ngày một lần hoặc hai ngày một lần và tăng lượng nước tưới. 
c) Làm cỏ, phá váng

Tối thiểu, mỗi tuần chúng ta cũng phải kiểm tra và làm cỏ một lần. Khi làm cỏ, nếu thấy có cây con bị chết do sâu hoặc nấm bệnh thì phải nhổ và tập trung vào một chỗ để đốt. Nên làm cỏ kết hợp với phá váng bề mặt để đất tơi xốp.

d) Xén tỉa rễ cây con

Xén rễ cây túi bầu: Bắt đầu xén khi thấy rễ cây mọc thò ra khỏi đáy bầu. Cách làm như sau :

- Nhấc túi bầu lên. Nếu thấy rễ cây mọc thò ra đáy túi bầu, dùng kéo cắt từng chiếc một, phải cắt sát đáy túi.

- Đối với những cây mọc vượt lên, nên dùng kéo tỉa bớt lá đi.

- Cứ cách 15 ngày lại nhấc túi bầu đặt ra chỗ bên cạnh để rễ cây không thể mọc chui vào trong nền đất luống đặt túi bầu.

- Trước khi xuất vườn một tuần, phải xén tỉa rễ cây một lần cuối.

e) Bón thúc

- Cây được 4-5 tuần tuổi thì bắt đầu bón phân. Mỗi tuần một lần. Như vậy, trong suốt thời gian cây sinh trưởng ở vườn, phải bón phân từ 6 đến 7 lần.
- Trong hai lần bón phân cuối cùng, chỉ nên sử dụng phân lân (P) và Kali (K) cho cây thêm cứng cáp trước khi xuất vườn.
- Phải hoà phân vào nước để tưới cây. Hoà 3 gam phân/lít tưới cho 3m2. Tưới phân vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối.
- Sau mỗi lần tưới phân, phải tưới rửa bằng nước lã để phân không bám trên lá và gây cháy lá. 1m2 tưới rửa 2 lít nước. Ngừng hẳn việc tưới phân trong thời gian 2 tuần trước khi xuất vườn.
f) Kỹ thuật hãm cây

Cây trong vườn ươm được chăm sóc và sinh trưởng trong những điều kiện rất thuận lợi vì chúng ta muốn tạo ra những cây giống khoẻ mạnh. Khi đưa cây đi trồng, điều kiện ngoài hiện trường hoàn toàn khác và khó khăn hơn trong vườn ươm rất nhiều. Muốn cho cây sống và phát triển được sau khi trồng, phải rèn luyện cho cây cứng cáp và quen dần với những điều kiện khó khăn đó. Cách rèn luyện cho cây như vậy được gọi là hãm cây. Trước khi xuất vườn một tháng, giảm dần số lần và lượng nước cho cây. Chờ cho đến khi cây bắt đầu hiện tượng thiếu nước, thì hãy tưới nước đầy đủ cho cây.  Bằng cách hãm cây như vậy, sẽ tạo ra được những cây con cứng cáp và khoẻ mạnh.

g) Xuất cây đi trồng

- Khi cây con đạt từ 40-50 cm, 5 – 7 lá từ 4 – 6 tháng tuổi có thể đưa đi trồng.
- Tưới ẩm luống cây  trước khi xuất vườn một ngày hoặc nữa ngày.
- Bứng cẩn thận để không làm vỡ bầu, đứt rễ cây.
- Xếp cây vào thúng, chậu hoặc khay. Cây xếp sát nhau.
- Khi vận chuyển, lấy dây mềm buộc nhẹ ngọn cây lại để không gây ra va chạm.
- Vận chuyển lúc trời nắng, phải che nắng cho cây và vận chuyển nhẹ nhàng.
83.1.4. Vệ sinh, bảo vệ và quản lý vườn ươm

Vườn ươm gồm những luống cây phát triển tươi tốt dễ trở thành mục tiêu hấp dẫn đối với nấm bệnh, sâu hại, chim chuột và trâu bò v.v...Thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng, mưa to, gió lớn cũng là những yếu tố nguy hiểm có thể ảnh hưởng xấu đến sản xuất cây con. Muốn giảm nhẹ tác hại của các yếu tố kể trên, nhất thiết phải áp dụng những biện pháp bảo vệ chu đáo cho vườn ươm.

a) Vệ sinh vườn ươm

- Không sử dụng nước bẩn, ô nhiễm tưới cây.

- Không để mọc xung quanh vườn ươm, ven các lối đi. Lớp kín ổ gà đọng nước, phát dọn sạch sẽ các bụi rậm trong vườn.

- Không để nước chảy lan tràn trong khu vực vườn.

- Không giữ lại những cây bị bệnh hoặc quá lứa trong vườn.

- Quét dọn vườn ươm hàng ngày. Thu gom rác rưởi, túi bầu rách nát, cây con kém phẩm chất vào một nơi quy định để đốt. Không để rác vương vãi. Dụng cụ làm vườn ươm sau mỗi ngày làm việc cần rửa sạch và cất nơi khô ráo.

b) Bảo vệ vườn ươm

- Khi có gió to, đặc biệt là gió Lào, cần che chắn gió cho cây.
- Làm lưới che mưa cho cây hạn chế tác động rực tiếp mưa đến cây
83.1.5. Sâu bệnh hại và cách phòng ngừa

Trong vườn ươm thường xuất hiện nhiều loại sâu khác nhau như: kiến, mối làm chết cây con; Dế, cào cào, châu chấu có thể ăn những mầm cây con; ngoài ra còn nhiều loại sâu hại khác nhau như sâu cuốn lá, sâu róm, sâu đo v.v…Có các loại bệnh như thối rễ, vàng lá

Phòng ngừa sâu, bệnh:

Nếu luôn giữ vườn ươm sạch sẽ, gọn gàng thì có thể hạn chế được sự lây lan của nhiều loại bệnh cây trồng. Đối với vườn ươm nên sử dụng biện pháp thủ công, theo dõi thường xuyên bắt, giết các loại sâu hại. Cây bị nhiễm bệnh nên loại trừ khỏi vườn ươm tránh lây lan nguồn bệnh.

Bảo dưỡng vườn ươm :

Ngoài việc vệ sinh hàng ngày, sau mỗi vụ sản xuất, cần tiến hành tổng vệ sinh vườn ươm. Dọn sạch rác vương vãi. Kiểm tra kỹ tất cả những hạng mục xây dựng trong vườn và tiến hành sửa chữa ngay nếu cần để chuẩn bị cho vụ gieo ươm mới.

83.1.6. Quản lý, ghi chép

Ghi chép chính xác và đầy đủ mọi hoạt động xảy ra trong vườn ươm sẽ giúp quản lý vườn ươm được tốt hơn.

- Theo dõi xuất xứ, số lô hạt giống và nơi trồng cây để giúp lựa chọn những nguồn giống có chất lượng cao phục vụ trồng rừng sau này.

- Theo dõi những việc đã làm (làm cỏ, bón phân, tưới nước…) và những khoản đã đầu tư để hạch toán lời lãi và tính được giá thành sản xuất cây con.

- Theo dõi các chỉ tiêu nghiên cứu, lập bảng biểu theo dõi quá trình sinh trưởng của vườn ươm.

- Có cơ sở rút kinh nghiệm để sản xuất những lứa cây có chất lượng cao hơn.

83.2. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ KHOANH NUÔI SA NHÂN

68.2.1. Kỹ thuật trồng ở mô hình sản xuất

a) Điều kiện nơi trồng

Địa hình: thung lũng, ven khe suối, chân đồi, độ cao từ 400m đến 700m  so với mực nước biển

Nhiệt độ: Nhiệt độ bình quân năm 15 – 240C, tốt nhất là 18 – 220C

Đất đai: Dày trên 50cm, ẩm, thoát nước, giàu mùn

Thực bì: Sa nhân có thể trồng ở các vùng núi đất dưới tán rừng tự nhiên, rừng trồng (keo) có độ tán che từ 45 – 75%. Trồng ở vùng núi đất, ở các vùng đất giàu mùn

b) Làm đất, bón phân

Làm đất, chuẩn bị hố trồng: Sa nhân chủ yếu trồng dưới tán rừng tự nhiên do vậy sau khi qui hoạch vùng trồng, thiết kế mật độ khoảng cách trên thực địa thì tiến hành đào hố 01 tuần trước trồng. Kích thước hố 30cm x 20cm x 15 cm đối với những nơi đồi núi nên tạo các luống trồng song song theo đường đồng mức.
Bón lót: Trước trồng tiến hành bón lót, 1,5 - 2kg phân chuồng/hố. Sau đó tiến hành lấp đất tránh tiếp giáp trực tiếp giữa rễ, hoặc hom Sa nhân với phân. Phân phải hoai, mục đã qua xử lý sâu bệnh.

c) Thời vụ

Vụ xuân bắt đầu vào tháng 3 hoặc vụ Thu bắt đầu tháng 9. Ở vùng giáp Lào như Thượng Hóa, Tân Trạch trồng vào vụ Xuân hoặc sau tháng 6, để tránh gió khô từ tháng 12 – 4 hàng năm

d) Giống

- Chọn cây bánh tẻ 1 - 2 tuổi, nhổ nhẹ gốc có mang một đến hai đoạn thân ngầm và rễ dài 30 - 50 cm. Cắt ngang bỏ phần thân khí sinh, chú ý giữ ẩm để rễ và thân ngầm không bị khô, không làm xây xát thân ngầm. 

- Cây con đạt từ 40-50 cm, 5 – 7 lá từ 4 – 6 tháng tuổi có thể đưa đi trồng
e) Mật độ trồng: 

khoảng 3.300 cây/ha, cự ly trồng hàng cách hàng 2m, cây cách cây 1,5m

f) Xử lý thực bì: 

phát dọn cây bụi, dây leo toàn bộ vùng trồng. Làm sạch cỏ dại quang luống trồng, khoảng 1m tính từ tâm.

g) Cách trồng: 

- Đối với thân tách từ cây mẹ đặt  thân ngầm nằm ngang, chếch khoảng 450  lấp đất vào hố, giậm chặt, tiếp tục lấp đất cao hơn mặt hố 2-3cm. 
- Đối với cây ươm có bầu, thảo gỡ bộc bầu bên ngoài, đặt nhẹ vào hố lấp đất cao hơn mức trên của bầu 2 -3cm.
h)  Kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ

- Luôn kiểm tra và phát dọn cây cỏ xâm lấn xung quanh cây trồng.

- Sau một tháng phải xới nhẹ, phá váng xung quanh gốc đầu mùa khô.

- Khi cây cao 40-50 cm phải vun gốc tạo điều kiện tốt cho cây đẻ nhánh.

- Bón thúc sau 3 tháng, 9 tháng, 18 tháng, 100 - 200g/bụi phân hữu cơ NPK, xới đất xung quanh gốc, sâu khoảng 15-20cm cách gốc 20 - 50m, chú ý không được làm ảnh hưởng đến rễ, tránh tác động đến thân, bón phân vào chiều hoặc vào buổi sáng.

- Loại bỏ bớt những cây già không cho quả tạo điều kiện cho chồi non phát triển

- Làm hàng rào bảo vệ để tránh phá hoại trâu, bò (ở nhừng vùng trồng gần khu dân cư)
83.2.2. Khoanh nuôi bảo vệ trong điều kiện tự nhiên

Căn cứ vào điều tra thực địa ở những nơi phân bố Sa nhân cao nên khoanh nuôi bảo vệ để thu hoạch và làm nguồn giống. Tiến hành phát quang tạo độ tàn che khoảng 0,5 đến 0,7. Phát bụi già tạo cho chồi non phát triển. Nếu quá th​ưa tiến hành trồng dặm mật độ 4 - 6cây/m2 để lại cây gỗ lớn bảo đảm sinh cảnh tự nhiên của vùng, không đốt làm ảnh hưởng đến tầng đất và thảm thực vật cũng nh​ư môi trường xunh quanh.
